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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT ĐẤT QUẢNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tại Công văn số 75/VHNT ngày 27/8/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT ĐẤT QUẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 06 /11/2008 của UBND tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao nhất của tỉnh Quảng Nam, được xét, trao tặng cho các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật đề tài về Quảng Nam có chất lượng nội dung, nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng xét thưởng
Tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật đã được công bố, có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao của các tác giả, đồng tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các địa phương trong cả nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Tác giả của các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật.

2. Đồng tác giả là nhiều người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật.

Điều 4. Thời gian xét thưởng
1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng được xét 5 năm 1 lần, riêng Giải thưởng lần thứ nhất xét thưởng đối với các tác phẩm, công trình được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1997 đến 31/12/2008.

2. Để khuyến khích phong trào sáng tác văn học - nghệ thuật, đồng thời làm cơ sở cho việc xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng, hàng năm tổ chức trao Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Tặng thưởng).

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định thời gian tổ chức trao Giải thưởng, Tặng thưởng tham mưu UBND tỉnh quyết định. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Giải thưởng, Tặng thưởng và Lễ trao giải.

Điều 5. Quy định Giải thưởng, Tặng thưởng
1. Tác giả, nhóm tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng được nhận: Biểu tượng giải thưởng, Giấy chứng nhận, Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng theo Quy định này.

2. Tác giả, nhóm tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật đạt Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam được nhận: Giấy chứng nhận, Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng theo Quy định này.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Loại hình văn học, nghệ thuật được xét thưởng
1. Văn học: Tác phẩm thuộc các thể loại thơ, văn xuôi; công trình nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học đã được xuất bản thành tập sách hoàn chỉnh (tập thơ, trường ca, tập ký, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết…). Xét thưởng từng tác giả, nhóm tác giả.

2. Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại nhạc: Giao hưởng, hợp xướng, thính phòng, ca khúc, nhạc kịch, nhạc phim, nhạc múa và các hình thức khí nhạc; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, biên khảo, sưu tầm âm nhạc.

Xét thưởng từng tác giả với tác phẩm phải được xuất bản thành tập (văn bản âm nhạc, băng, đĩa ghi âm, ghi hình: Cassete, CD, VCD, DVD, phim nhựa); hoặc phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình; hoặc trình bày trong các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; hoặc dùng cho các loại hình nghệ thuật khác như: giao hưởng, điện ảnh, vũ kịch ... (có văn bản hoặc băng, đĩa ghi âm, ghi hình kèm theo).

3. Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc, các tác phẩm mỹ thuật đương đại (nghệ thuật xếp đặt, trang trí, vidéo art...), công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, biên khảo, sưu tầm mỹ thuật. Xét thưởng từng tác giả, nhóm tác giả (đối với tượng đài). Nếu là tranh phải được triển lãm hoặc in thành tập. Nếu là tượng, phù điêu, thủ công mỹ nghệ... phải được xây dựng hoặc được sản xuất thành tác phẩm, sản phẩm.

4. Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh màu, đen trắng (ảnh chụp); công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm nhiếp ảnh. Xét thưởng từng tác giả với tác phẩm được triển lãm, in tập, in trên các sách, báo trong nước, nước ngoài.

5. Sân khấu: Kịch bản sân khấu đã được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng công diễn phục vụ công chúng hoặc in thành sách; các vở diễn trong các loại hình sân khấu; đạo diễn, diễn viên; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, sưu tầm sân khấu. Xét thưởng từng tác giả, tác phẩm, biên kịch, đạo diễn, diễn viên.

6. Điện ảnh: Các bộ phim thuộc các loại hình đã được công chiếu hoặc in thành sách (đối với kịch bản phim); đạo diễn, diễn viên; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh. Xét thưởng từng tác giả, nhóm tác giả, đạo diễn, diễn viên.

7. Kiến trúc: Là những đồ án, thiết kế công trình, thiết kế nội thất đã xây dựng và đưa vào sử dụng có tính mỹ thuật cao; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản. Xét từng tác giả, nhóm tác giả.

8. Múa: Kịch bản múa được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở múa; biên đạo, diễn viên; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm múa (có băng, đĩa hình kèm theo). Xét từng tác giả, nhóm tác giả.

9. Văn nghệ dân gian: Công trình sưu tầm, biên khảo, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn hóa - nghệ thuật dân gian đã được xuất bản thành sách, băng, đĩa (cassete, CD, VCD, DVD, phim nhựa), hoặc tái tạo bằng các loại hình mỹ thuật (tranh - tượng - phù điêu) và nghệ thuật sân khấu (kịch, hát, múa, nhạc cụ). Xét từng tác giả, nhóm tác giả.

10. Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Các tác phẩm, công trình thuộc các loại hình văn học - nghệ thuật phản ánh về dân tộc thiểu số Quảng Nam. Xét từng tác giả, nhóm tác giả.

Một tác giả có quyền gửi tác phẩm của nhiều loại hình, nhưng ở mỗi loại hình, chỉ tặng giải cao nhất mà tác giả đó đạt được.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét thưởng
Tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phù hợp với đặc trưng văn hóa Quảng Nam và bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Có tác dụng sâu sắc, rộng rãi trong đời sống nhân dân, có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.

Điều 8. Điều kiện xét thưởng
Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

2. Phải là những tác phẩm, công trình đã được công bố, xuất bản.

3. Các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, quốc gia, Giải thưởng chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật Trung ương và tương đương thì không đưa vào đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng.

Điều 9. Cơ cấu và giá trị Giải thưởng, Tặng thưởng
1. Cơ cấu Giải thưởng như sau:

Mỗi loại hình văn học - nghệ thuật có tối đa 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C và các giải khuyến khích.

Căn cứ chất lượng tác phẩm, công trình để xét chọn giải cho từng loại hình, từng mức Giải thưởng, Tặng thưởng. Không dựa vào cơ cấu để xét đủ cho các loại hình văn học - nghệ thuật và các mức Giải thưởng, Tặng thưởng.

2. Giá trị Giải thưởng:

a. Giải A (giải Nhất): 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho tác phẩm, công trình đặc biệt xuất sắc, đạt được các yêu cầu, tiêu chuẩn và đạt từ 9 - 10 điểm.

b. Giải B (giải Nhì): 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) cho tác phẩm, công trình đạt từ 8 - 8,9 điểm.

c. Giải C (giải Ba): 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) cho tác phẩm, công trình đạt từ 7 - 7,9 điểm.

d. Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho tác phẩm, công trình đạt từ 6 - 6,9 điểm.

Số điểm trên được chia bình quân từ tổng số điểm của các thành viên Hội đồng Giám khảo.

đ. Giá trị Giải thưởng của các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật bằng 80% giá trị giải thưởng từng hạng tương ứng.

e. Giá trị Giải thưởng của các công trình biên khảo, sưu tầm bằng 70% giá trị giải thưởng từng hạng tương ứng.

3. Cơ cấu, giá trị Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam hàng năm:

a. Cơ cấu Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam hàng năm cho tất cả các loại hình tối đa 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C.

b. Giá trị Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm:

- Giải A: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Giải B: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Giải C: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

c. Tác phẩm, công trình được Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm vẫn được xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng định kỳ 5 năm.

Điều 10. Kinh phí Giải thưởng, Tặng thưởng
1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng định kỳ 5 năm và Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp bố trí trong dự toán kế hoạch hàng năm của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

2. Tiền thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng định kỳ 5 năm và Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm từ các nguồn:

- Quỹ khen thưởng tập trung của tỉnh.

- Các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm lập dự trù và làm việc với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ, các ngành, đơn vị liên quan để thống nhất trình UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí tổ chức và kinh phí Giải thưởng, Tặng thưởng trong dự toán kế hoạch hàng năm.

3. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí Giải thưởng, Tặng thưởng thực thiện theo quy định chế độ tài chính hiện hành.

Điều 11. Thủ tục xét thưởng
1. Các văn nghệ sỹ có tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng và Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm phải gửi hồ sơ, tác phẩm, kể cả ý kiến đề đạt, thuyết minh cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh - cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải thưởng, Tặng thưởng theo đúng thời gian thông báo (dịch thuật kèm bản gốc, biên khảo, sưu tầm kèm địa chỉ xuất xứ).

2. Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, đầy đủ thủ tục và đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện xét thưởng theo quy định.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, thể lệ Giải thưởng, Tặng thưởng. Tập hợp và tổng hợp tác phẩm của các tác giả gửi dự xét thưởng theo từng loại hình; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét thưởng; báo cáo, chuyển giao hồ sơ và tác phẩm cho Hội đồng Giám khảo xét duyệt và thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành hệ thống đánh giá chấm điểm của mỗi lĩnh vực, làm cơ sở xét chọn, trao giải.

3. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng, Tặng thưởng do UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Thành phần Hội đồng Giám khảo gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn xã làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và mời các văn nghệ sỹ có uy tín của từng loại hình văn học - nghệ thuật trong, ngoài tỉnh và Trung ương tham gia thành viên Hội đồng.

4. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng, Tặng thưởng căn cứ hệ thống đánh giá chấm điểm để xem xét, đánh giá, thẩm định, bỏ phiếu cho điểm từng tác phẩm, công

trình, đồng thời lập biên bản tổng hợp kết quả xét thưởng, danh sách tác phẩm, công trình đề nghị trao Giải thưởng, Tặng thưởng trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Khi chấm chọn tác phẩm, công trình, phải có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng tham dự, những thành viên Hội đồng vắng mặt gửi ý kiến bằng văn bản đánh giá, chấm điểm về loại hình được mời dự xét.

5. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xét chọn Giải thưởng, Tặng thưởng.

Điều 12. Tổ chức trao thưởng
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng (định kỳ 5 năm), quyết định Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm, Ban tổ chức Giải thưởng, Tặng thưởng sẽ tổ chức lễ trao giải vào dịp gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí hàng năm của tỉnh.

Điều 13. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại Giải thưởng, Tặng thưởng
1.Tập thể, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét thưởng và việc vi phạm các quy định thủ tục xét thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và gửi cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

2. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các khiếu nại liên quan đến Giải thưởng, Tặng thưởng và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các tập thể, cá nhân phản ánh về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

